
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên Ngành
1 BABAIU12045 Nguyễn Đức Anh Tuấn Nam 08/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Business Management
2 BABAIU11086 Đoàn Nguyễn Phương Quang Nam 10/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 International Business
3 BEBEIU12006 Nguyễn Học Gia Hy Nữ 21/02/1994 Khánh Hòa 2012-2016 Biomedical Engineering
4 BTBTIU12074 Võ Thị Diệu Hoa Nữ 11/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology
5 BTBTIU12106 Mai Huỳnh Yến Nhi Nữ 28/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology
6 BTFTIU12042 Nguyễn Ngọc Phương Thanh Nữ 08/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology
7 CECEIU11024 Lâm Quang Sáng Nam 01/01/1993 Đăk Lăk 2011-2015 Civil Engineering
8 CECEIU11030 Nguyễn Hồ Bảo Trung Nam 29/10/1993 Nghệ An 2011-2015 Civil Engineering
9 CECEIU12030 Hoàng Đình Duy Nam 09/10/1994 Quảng Nam 2012-2016 Civil Engineering

10 EEIU09045 Trần My Ái Thi Nữ 07/01/1991 An Giang 2009-2013 Electrical Engineering
11 ITITIU11011 Nguyễn Trung Thuận Nam 27/01/1991 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Network Engineering
12 ITITIU12039 Nguyễn Hải Đăng Nam 07/12/1994 An Giang 2012-2016 Computer Science
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